
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 273615183 Võ Thị Phương Mai 06/07/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ
D18CDH-

HGL1 TANC30

2 036300001882 Nguyễn Thị Mến 04/04/2000 Nam Định Nữ 18CTTA TANC30

3 914900045 MoBon Ben Ja Min 16/04/2001 Lâm Đồng Nam 19COT1 TANC30

4 301766488 Phan Hồ Thiện Tuấn Ngọc 21/11/1999 Long An Nam 17CCN TANC30

5 215485727 Bùi Thị Mỹ Ngọc 02/02/2000 Bình Định Nữ 18CTT2 TANC30

6 914900016 Đoàn Văn Nguyên 17/11/2001 Đồng Nai Nam 19COT1 TANC30

7 321727138 Bùi Lê Kim Nguyên 06/03/2000 Bến Tre Nữ 18CDH2 TANC30

8 342028010 Bùi Thị Quỳnh Như 08/03/2000 Đồng Tháp Nữ 18CYS2 TANC30

9 285812507 Cao Thị Quý 23/07/2000 Bình Phước Nữ 18CQT TANC30

10 321762638 Lê Thúy Quyên 03/08/2000 Bến Tre Nữ 18CSMA TANC30

11 285742795 Trần Thị Mỹ Quyên 22/05/2000 Bình Phước Nữ 18CTTB TANC30

12 261496764 Nguyễn Đình Sang 28/05/1998 Bình Thuận Nam 17CCN TANC30

13 163397450 Hoàng Văn Tám 29/01/1999 Nam Định Nam 17CQT TANC30

14 381881520 Hồ Nhật Tân 12/05/2000 Cà Mau Nam 18CCT TANC30

15 072199000389 Lê Ngọc Thủy Tiên 11/04/1999 Tây Ninh Nữ 18CYS2 TANC30

16 92300001912 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/11/2000 Cần Thơ Nữ 18CDH2 TANC30

17 312416441 Trần Thị Thủy Tiên 13/07/2000 Tiền Giang Nữ 18CSMA TANC30

18 914900112 Huỳnh Chánh Tin 07/05/2001 Đồng Tháp Nam 19COT2 TANC30

19 341965116 Nguyễn Trường Tín 09/09/1999 Đồng Tháp Nam 18COT4 TANC30

20 335007778 Thạch Tới 29/08/2000 Trà Vinh Nam 18COT2 TANC30

21 261478906 Đậu Văn Tuấn 03/08/1999 Bình Thuận Nam 17CCK TANC30

22 231356618 Huỳnh Phi Tường 25/03/2000 Gia Lai Nam 18CQT TANC30

23 079200005835 Nguyễn Lê Tấn Thành 26/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT TANC30

24 151892161 Trương Tiến Thành 03/02/1992 Thái Bình Nam 18COT4 TANC30

25 381903547 Ngô Thanh Thảo 19/02/1999 Cà Mau Nữ 18CDH2 TANC30

26 381907248 Nguyễn Quốc Thoại 13/10/2000 Cà Mau Nam 18COT4 TANC30

27 261419947 Trần Lê Thu Thơm 13/11/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMA TANC30

Ngày kiểm tra: 10/11/2021 Thời gian kiểm tra: 8h00 - 9h30
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28 301671227 Nguyễn Thị Anh Thư 28/12/1999 Long An Nữ 18CDH2 TANC30

29 291195741 Phan Thị Anh Thư 22/08/1998 Tây Ninh Nữ 18CSMA TANC30

30 079199007921 Lê Thị Thu Trang 23/04/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA TANC30

31 342014001 Cao Hà Văn 16/10/2000 Đồng Tháp Nam 18CTT2 TANC30

32 273633189 Nguyễn Tường Vi 26/06/1999 Kiên Giang Nữ 18CQT TANC30

33 914900114 Trần Phú Vinh 22/09/2001 Bến Tre Nam 19COT2 TANC30

34 301664902 Võ Thúy Vy 06/11/1999 Long An Nữ 18CQT TANC30

35 184291258 Bùi Thị Hà Vy 22/11/1998 Hà Tĩnh Nữ 8CSM TANC30

36 301776620 Mai Anh Xuân 21/05/2000 Long An Nữ 18CTTB TANC30

37 342002496 Liêu Hải Yến 07/05/2000 Đồng Nai Nữ 18CTT2 TANC30

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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